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KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
(Năm học 2024 - 2025)
[bookmark: _Hlk113266099]I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2024 về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2024 về ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024- 2025 của ngành giáo dục.
Căn cứ văn bản số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; 
Công văn 3935/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025 của Bộ GDĐT,
Công văn 2216/CTr-SGDĐT, ngày 30 tháng 08 năm 2024. Về triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2024- 2025.
Công văn số 2050/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2024 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam;
Quyết định 1898/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 08 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ban hành kế hoạchthời gian năm học 2024- 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục THPT và GDTX.
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024 – 2025;
Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của trường THPT Đỗ Đăng Tuyển.
Tổ bộ môn Sử - Địa – GD KT & PL trường THPT Đỗ Đăng Tuyển xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm học 2024- 2025 như sau:


II .ĐẶC ĐIỂM- TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
- Tổ  chuyên môn có phòng bộ môn để lưu trữ đồ dùng dạy học.
- Tổ chuyên môn có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, tâm huyết với nghề có nhận thức đúng đắn trong việc sử dụng thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.
- BGH nhà trường luôn đã quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Gv sử dung đồ dùng, thiết bị dạy học một cách có hiệu quả nhất.
2. Khó khăn:
- Đồ dùng dạy học trang bị cho khối lớp 10,  khối 11 còn ít.
- Khối 12 chưa có, tận dụng đồ dùng đã sử dụng qua nhiều năm học trước nên chất lượng khôngđảm bảo.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. MÔN HỌC : LỊCH SỬ, KHỐI 10 (BỘ CÁNH DIỀU)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Lược đồ di sản văn hoá ở Việt Nam
	4
	Bài 3. Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên và phát triển du lịch.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	Lược đồ Các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
	4
	Bài 4. Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại
Bài 5. Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ - trung đại.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Lược đồ Các quốc gia Đông Nam Á cổ - trung đại.
	4
	Bài 8. Hành trình phát triển của văn minh Đôngt Nam á thời kì cổ trung đại.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Phim mô phỏng : Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam( trước năm 1858)
	1
	Bài 10. Văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
Bài 11. Văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam.
Bài 12. Cơ sở hình thành và phát triển của văn minh Đại Việt.
Bài 13. Một số thành tựu của văn minh Đại Việt.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu



2. MÔN HỌC : LỊCH SỬ, KHỐI 11 (BỘ CÁNH DIỀU)
3. 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	01
	Bài 5: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	- Lược đồ Quá trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884)

	01
	Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam
Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu


	3
	Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì (1858 - 1884)

	01
	
	

	4
	Máy tinh cá nhân, ti vi
	01
	Sử dụng trong tất cả các tiết dạy
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu





3. MÔN LỊCH SỬ 12. (BỘ KẾT NỐI TRI THỨC)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lược đồ châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	1
	Bài 1. Liên hợp quốc
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	- Lược đồ các nước trên thế giới
	1
	Bài 2. Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	- Lược đồ các nước trên thế giới
	1
	Bài 3. Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	- Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á
	1
	Bài 4. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	
	
	Bài 5. Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	- Lược đồ diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945; Ảnh Chủ tịch HCM đọc tuyên ngôn.
	1
	Bài 6. Cách mạng tháng Tám năm 1945
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	- Lược đồ diễn biến chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954; Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
	1
	Bài 7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	Lược đồ diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
	1
	Bài 8. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	Không
	
	Bài 9. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 – 1975 đến nay. Một số bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	10
	Không
	1
	Bài 10. Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	11
	Không
	1
	Bài 11. Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	12
	Không
	2
	Bài 12. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	13
	Không
	2
	Bài 13. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945–1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	14
	Không
	1
	Bài 14. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	15
	Không
	2
	Bài 15. Khái quát cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	
	- Lược đồ hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941); Ảnh Nguyễn Ái Quốc.
	2
	Bài 16. Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	
	Không
	
	Bài 17. Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu



4. MÔN KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10:

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh thể hiện sơ đồ các loại thị trường cơ bản.
	4
	Bài 3: Thị trường.
Bài 4: cơ chế của thị trường. Mô 
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	Tranh mô phỏng một số loại thuế phổ biến
	4
	Bài 5: Ngân sách nhà nước.
Bài 6: Thuế.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Tranh thể hiện sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản.
	4
	Bài 8:Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống.
Bài 9: Dịch vụ tín dụng.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Tranh thể hiện sơ đồ các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.
	1
	Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	Tranh mô phỏng hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo luật mới.
	1
	Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam.
Bài 14: Giới thiệu về Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	Tranh thể hiện sơ đồ hệ thống chính trị Việt Nam, sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam.
	1
	Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến Pháp về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.
Bài 20: Đặc điểm nguyên tắc, tổ chức và nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Bài 21: Quốc Hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.
Bài 22: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân.
Bài 23: Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	Video về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Hiến Pháp mới.
	1
	Bài 20: Đặc điểm nguyên tắc, tổ chức và nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.

	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu



5. MÔN ĐỊA LÍ 10	
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	01
	- Bài 2. Sử dụng bản đồ
- Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
- Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	Bản đồ dân cư Việt Nam

	01
	- Bài 2. Sử dụng bản đồ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Bản đồ kinh tế chung Việt Nam
	01
	- Bài 2. Sử dụng bản đồ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Quả địa cầu
	01
	- Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng
- Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	Bản đồ các mảng kiến tạo và các vành đai động đất, núi lửa
	01
	- Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng
- Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	Bản đồ tự nhiên thế giới.

	01
	- Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
- Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
- Bài 8. Khí áp, gió và mưa
- Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa
- Bài 11. Nước biển và đại dương
- Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	Bản đồ khí hậu thế giới
	01
	- Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
- Bài 8. Khí áp, gió và mưa
- Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	Bản đồ các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên Trái Đất
	01
	- Bài 12. Đất và sinh quyển
- Bài 13. Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới
- Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	Bản đồ dân cư thế giới
	01
	- Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số
- Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	10
	Bản đồ nông nghiệp thế giới
	01
	- Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
- Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
- Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	11
	Bản đồ công nghiệp thế giới
	01
	- Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
- Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp
- Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	12
	Bản đồ giao thông vận tải thế giới
	01
	Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	13
	Bản đồ thương mại thế giới
	01
	Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	14
	Bản đồ du lịch thế giới
	01
	Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu



6. MÔN ĐỊA LÍ 11
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bản đồ các nước trên thế giới
	01
	Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tê- xã hội của các nhóm nước.
Bài 2. Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.
Bài 3. Thực hành. Tìm hiểu về  cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.
Bài 4. Một số tổ chức quốc tế, khu vực, an ninh toàn cầu.
Bài 5.  Thực hành. Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	- Bản đồ tự nhiên khu vực Mỹ Latinh
- Bản đồ các nước Mỹ Latinh 
- Bản đồ kinh tế Mỹ la-tinh
	01
	Bài 6. Vị trí địa lí.Điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của châu Mỹ La tinh.
Bài 7. Kinh tế khu vực Mỹ La tinh
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Bản đồ kinh tế Cộng hòa Liên bang Bra-xin.
	01
	Bài 8. Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Cộng hoà Liên bang Bra-xin.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Bản đồ các nước châu Âu
	01
	Bài 9. Liên minh Châu Âu - Một liên kết kinh tế khu vực lớn.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	Bản đồ Kinh tế Cộng hoà Liên bang Đức.
	01
	Bài 10. Thực hành: Viết báo cáo về công nghiệp của Cộng hoà Liên bang Đức.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	Bản đồ Tự nhiên Đông Nam Á.
	01
	Bài 11. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội khu vực Đông Nam Á
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	- Bản đồ các nước Đông Nam Á.
- Bản đồ kinh tế Đông Nam Á
	01
	Bài 11. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội khu vực Đông Nam Á.
Bài 12. Kinh tế khu vực Đông Nam Á.
Bài 13. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	- Bản đồ Tự nhiên Tây Nam Á
- Bản đồ các nước Tây Nam Á
- Bản đồ kinh tế khu vực Tây Nam Á
	01
	Bài 15. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á.
Bài 16. Kinh tế  khu vực Tây Nam Á.
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	- Bản đồ tự nhiên Hoa Kỳ.
- Bản đồ dân cư Hoa Kỳ.
	01
	Bài 18. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	10
	Bản đồ kinh tế Hoa Kỳ
	01
	Bài 19. Kinh tế Hoa Kỳ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	11
	- Bản đồ tự nhiên Liên bang Nga.
- Bản đồ dân cư Liên bang Nga.
	01
	Bài 20. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên bang Nga
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	12
	Bản đồ kinh tế Liên bang Nga
	01
	Bài 21. Kinh tế Liên bang Nga
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	13
	- Bản đồ tự nhiên Nhật Bản.
- Bản đồ dân cư Nhật Bản.
	01
	Bài 23. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	14
	Bản đồ kinh tế Nhật Bản
	01
	Bài 24. Kinh tế Nhật Bản
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	15
	- Bản đồ tự nhiên Trung Quốc.
- Bản đồ dân cư Trung Quốc.
	01
	Bài 26. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Trung Quốc
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	16
	Bản đồ kinh tế Trung Quốc.
	01
	Bài 27. Kinh tế Trung Quốc
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	17
	- Bản đồ tự nhiên Cộng hoà Nam Phi.
- Bản đồ dân cư Cộng hoà Nam Phi.
	01
	Bài 30. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Cộng hoà Nam Phi
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	18
	Bản đồ Kinh tế Cộng hoà Nam Phi.
	01
	Bài 31. Kinh tế Cộng hoà Nam Phi
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu



7. MÔN ĐỊA 12 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bản đồ các nước Đông Nam Á
	01
	Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	2
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	01
	- Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
- Bài 2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
- Bài 3. Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
- Bài 5. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
- Bài 33. Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	3
	Bản đồ dân cư Việt Nam
	01
	- Bài 6. Dân số Việt Nam
- Bài 7. Lao động và việc làm 
- Bài 8. Đô thị hoá
- Bài 9. Thực hành: Viết báo cáo về một chủ đề dân cư ở Việt Nam
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	4
	Bản đồ kinh tế chung
	01
	Bài 10. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	5
	Bản đồ nông, lâm, thủy sản
	01
	- Bài 10. Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
- Bài 11. Vấn đề phát triển ngành nông nghiệp
- Bài 12. Vấn đề phát triển ngành lâm nghiệp và ngành thuỷ sản
- Bài 13. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	6
	Bản đồ công nghiệp chung
	01
	- Bài 15. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
- Bài 16. Một số ngành công nghiệp
- Bài 17. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	7
	Bản đồ giao thông vận tải Việt Nam
	01
	Bài 20. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	8
	Bản đồ du lịch Việt Nam
	01
	Bài 21. Thương mại và du lịch
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	9
	Bản đồ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	01
	Bài 23. Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	10
	Bản đồ Vùng Đồng bằng sông Hồng
	01
	Bài 24. Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	11
	Bản đồ Vùng Bắc Trung Bộ
	01
	Bài 25. Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	12
	Bản đồ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	01
	Bài 26. Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	13
	Bản đồ Vùng Tây Nguyên
	01
	Bài 28. Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	14
	Bản đồ Vùng Đông Nam Bộ
	01
	Bài 29. Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu

	15
	Bản đồ Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	01
	Bài 30. Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Có thế thay thế bằng file ảnh trình chiếu
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